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NHÂN DANH
N C C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAM ƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ

 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PH  HNỐ

- Thành ph n H i đ ng xét x  phúc th m g m có:ầ ộ ồ ử ẩ ồ

Th m phán - Ch  t a phiên tòa:ẩ ủ ọ Ông Nguy n Đình Ti nễ ế

Các Th m phán:ẩ Ông Tr n Nam Hàầ

Ông Hoàng Nh t Tânậ

- Th  ký phiên tòa:ư Ông Hoàng Nghĩa H i -  Cán b  Tòaả ộ
án.

- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân thành ph  HN tham gia phiên tòa:ạ ệ ệ ể ố

Bà  Nguy n  Th  Thu n  ễ ị ậ -  Ki m  sátể
viên.

Ngày 29/04/2022  t i tr  s  Tòa án, xét x  phúc th m công khaiạ ụ ở ử ẩ  v  án hìnhụ
s  phúc th m th  lý s : 201/2022/TLPT – HS ngày 11 tháng 03 năm 2022 đ i v iự ẩ ụ ố ố ớ
b  cáo Ph m Th do có kháng cáo c a b  cáo.ị ạ ủ ị

Đ i v i B n án hình s  s  th m s : 293/2021/HS-ST ngày 22 tháng 12 nămố ớ ả ự ơ ẩ ố
2021 c a Tòa ánủ  nhân dân qu n LB, thành ph  HN.ậ ố

Theo  Quy t đ nh đ a v  án ra xét x  s : 234/2022/QĐXXPT-HSế ị ư ụ ử ố  ngày 08
tháng 04 năm 2022 đ i v i b  cáo có kháng cáo:ố ớ ị

B  cáo: Ph m Thị ạ , sinh năm: 1981 t i HN; gi i tính namạ ớ

N i ĐKHKTT: ơ s  40B THĐ, ph ng HB, qu n HK, thành ph  HNố ườ ậ ố . Ch  :ỗ ở
S  11 NTH, ph ng ND, qu n HBT, thành ph  HNố ườ ậ ố . 

Qu c t ch:  Vi t  Nam. Dân t c:  Kinh;  Tôn giáo:  Không.  Văn hóa:  7ố ị ệ ộ /12.
Ngh  nghi p: Lao đ ng t  do. Con ông:  ề ệ ộ ự Ph m Th Ri, sinh năm: 1962ạ . Con bà:
Huỳnh Kim X, sinh năm: 1965. V  là:  ợ Nguy n Th  Ph, sinh năm: 1981 và 02 conễ ị
(l n sinh 2012, nh  2017)ớ ỏ  Theo danh ch  b n s : 000000519, l p ngày: 31/8/2021,ỉ ả ố ậ
t i Công an qu n LB, thành ph  HN b  cáo có các TATS: ạ ậ ố ị 02 ti n án, 01 ti n sề ề ự.

* Ti n s :ề ự

-  Ngày 03/11/2001, Công an ph ng B ch Mai – qu n Hai Bà Tr ng xườ ạ ậ ư ử
ph t vi ph m hành chính v  hành vi Tàng tr  trái phép ch t ma túy. (Đã h t th iạ ạ ề ữ ấ ế ờ
hi u)ệ .
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*Ti n án:ề

- B n án s  1260/HSST ngày 05/9/1998, Tòa án nhân dân thành ph  HN xả ố ố ử
ph t 30 tháng tù v  t i C p tài s n c a công dân, nh ng cho h ng án treo, th iạ ề ộ ướ ả ủ ư ưở ờ
h n th  thách là 40 (B n m i) tháng k  t  ngày tuyên án. T i biên b n xác minhạ ử ố ươ ể ừ ạ ả
thi hành án ngày 12/8/2021 t i Chi c c Thi hành án dân s  qu n Hoàn Ki m, b  canạ ụ ự ậ ế ị
ch a n p 50.000 đ ng án phí HSST. T i th i đi m ph m t i b  can 16 tu i 03ư ộ ồ ạ ờ ể ạ ộ ị ổ
tháng 21 ngày. Do đó, b  can đ ng nhiên đ c xóa án tích theo quy đ nh t i đi mị ươ ượ ị ạ ể
b kho n 1 Đi u 107 B  lu t hình sả ề ộ ậ ự.

- B n án s  465/HSST ngày 16/6/2003, Tòa án nhân dân thành ph  HN xả ố ố ử
ph t 07 năm tù v  t i Mua bán trái phép ch t ma túy. T i biên b n xác minh thiạ ề ộ ấ ạ ả
hành án ngày 12/8/2021 t i Chi c c Thi hành án dân s  qu n Hai Bà Tr ng, b  canạ ụ ự ậ ư ị
đã n p án phí hình s  s  th m 50.000 đ ng. Ra tr i ngày 17/01/2010. B  can đãộ ự ơ ẩ ồ ạ ị
đ c xóa án tíchượ .

B  can hi n đang b  áp d ng bi n pháp ngăn ch n C m đi kh i n i c  trúị ệ ị ụ ệ ặ ấ ỏ ơ ư .
(Có m t t i phiên tòa)ặ ạ

+ B  h i:  ị ạ Tr n Ng c T (SN: 1972, HKTT: ph ng Th ch Linh, thành phầ ọ ườ ạ ố
Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. (Có m t t i phiên tòa)ặ ạ

+ Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan: Công ty c  ph n d ch v  b o vườ ề ợ ụ ổ ầ ị ụ ả ệ
NL VN, tr  s : Lô 360, 361 V n Thu n Phát, đ ng Tô Ng c Vân, ph ng B nụ ở ạ ậ ườ ọ ườ ầ
Yên Nhân, th  xã M  Hào, t nh H ng Yên. ị ỹ ỉ ư

Đ i di n công ty: Ông Ph m S  Ng, sinh năm 1980, ch c v : T ng giámạ ệ ạ ỹ ứ ụ ổ
đ c. (v ng m t t i phiên tòa)ố ắ ặ ạ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Theo các tài li u có trong h  s  v  án và di n bi n t i phiên tòa, n i dungệ ồ ơ ụ ễ ế ạ ộ
v  án đ c tóm t t nh  sau:ụ ượ ắ ư  

Kho ng 23h15’ ngả ày 26/4/2021, Công an ph ng LB,  ườ qu n LB, HNậ  ti pế
nh n ậ đơn trình báo c a anh ủ Tr n Ng c T(SN: 1972, HKTT: ph ng Th ch Linh,ầ ọ ườ ạ
thành ph  Hà Tĩnh, Hà Tĩnh)ố  về việc khoảng 20h00’ ngày 26/4/2020 tại phòng
ng  b o v  H2 t ng h m B2 tòa chung c  Northern Diamond ủ ả ệ ầ ầ ư thu c đ a bàn Tộ ị ổ
23, ph ng LB, qu n LB, HNườ ậ , anh T  b  ứ ị Ph m Th (SN: 1981, HKTT: S  40Bạ ố
THĐ, ph ng HB, qu n HK, HN)ườ ậ  dùng c c th y tinh đ p vào vùng đuôi m t tráiố ủ ậ ắ
và thái d ng bên trái c a anh T  gây th ng tích.ươ ủ ứ ươ

Quá trình đi u tra xác đ nh:ề ị

Kho ng 20h00’ ngày 26/04/2021, anh Tr n Ng c T là b o v  t i chung cả ầ ọ ả ệ ạ ư
Northern Diamond thu c đ a bàn T  23, ph ng LB, qu n LB, HN sau khi đi ănộ ị ổ ườ ậ
t i tr  v  h m B1 chung c  thì g p Ph m Th cùng là b o v  chung c  đang điố ở ề ầ ư ặ ạ ả ệ ư
làm nhi m v  tu n tra. Thành đi theo anh T  xu ng h m g i xe B1, t i c a raệ ụ ầ ứ ố ầ ử ạ ử
vào s nh thang máy B1 chung c , Thành yêu c u anh T  ph i đ a chìa khóaả ư ầ ứ ả ư
phòng ng  c a t  b o v  vì lí do chìa khóa là tài s n chung nh ng anh T  l i giủ ủ ổ ả ệ ả ư ứ ạ ữ
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đ  s  d ng m t mình, hai bên x y ra mâu thu n cãi ch i nhau r i d n đ n xôể ử ụ ộ ả ẫ ử ồ ẫ ế
xát. Khi có ng i can ngăn, anh T  đi t i phòng ng  c a t  b o v  còn Thànhườ ứ ớ ủ ủ ổ ả ệ
quay lên ti p t c tu n tra. Kho ng 10 phút sau, Thành ti p t c đi vào phòng ngế ụ ầ ả ế ụ ủ
t  b o v , lúc này anh T  đang ng i t i bàn u ng n c trong phòng. Thành đ ngổ ả ệ ứ ồ ạ ố ướ ứ
ch ch v  phía bên ph i, cách v  trí anh T  ng i kho ng 80cm. Thành ti p t c yêuế ề ả ị ứ ồ ả ế ụ
c u anh T  đ a chìa khóa phòng ng  b o v , anh T  v n không đ ng ý. Hai bênầ ứ ư ủ ả ệ ứ ẫ ồ
l i x y ra tranh cãi, Thành nhìn th y trên bàn u ng n c có 01 c c th y tinh (bênạ ả ấ ố ướ ố ủ
trong không có gì) nên đã dùng tay trái túm l y tóc anh T  kéo v  phía mình, tayấ ứ ề
ph i c m l y c c th y tinh r i đ p 02 (hai) l n vào đuôi m t trái và vùng ch mả ầ ấ ố ủ ồ ậ ầ ắ ẩ
thái d ng bên trái c a anh T  theo chi u t  ph i qua trái. H u qu  anh T  bươ ủ ứ ề ừ ả ậ ả ứ ị
th ng tích ph i nh p vi n đi u tr . Anh T  đã làm đ n t  giác đ n Công anươ ả ậ ệ ề ị ứ ơ ố ế
ph ng LB, qu n LB, HN hành vi C  ý gây th ng tích c a Ph m Th.ườ ậ ố ươ ủ ạ

T m gi  đ  v t: ạ ữ ồ ậ 01 (m t) c c th y tinh trong su t, dài 15cm, mi ng c cộ ố ủ ố ệ ố
hình tròn đ ng kính 7,5cm, đáy c c hình tròn đ ng kính 5cm.ườ ố ườ

T i K t lu n giám đ nh s  3638/C09-TT3 ngày 11/6/2021 c a Vi n khoaạ ế ậ ị ố ủ ệ
h c hình s  B  Công an k t lu n: ọ ự ộ ế ậ Trên chi c c c có bám dính máu ng i vàế ố ườ  là
máu c a anh Tr n Ng c T .ủ ầ ọ ứ

T i  B n  k t  lu n  giám  đ nh  pháp  y  th ng  tích  s  563/TTPY  ngàyạ ả ế ậ ị ươ ố
25/5/2021 c a Trung tâm pháp y S  y t  HN ủ ở ế k t lu n th ng tích c a Tr n Ng cế ậ ươ ủ ầ ọ
Tnh  sauư :

- Các s o v t th ng, v t sây sát da: 07%ẹ ế ươ ế

- Ch n th ng m t trái hi n th  l c bình th ng: Thông t  s  22/2019/TT-ấ ươ ắ ệ ị ự ườ ư ố
BYT ngày 28/8/2019 không có ch ng m c nào quy đ nh cho đi m t  l  t n h iươ ụ ị ể ỷ ệ ổ ạ
s c kh e đ i v i ch m th ng này.ứ ỏ ố ớ ạ ươ

- Nhi u kh  năng các th ng tích do v t s c gây nên.ề ả ươ ậ ắ

T  l  t n h i s c kh e:ỷ ệ ổ ạ ứ ỏ  07% (B y ph n trăm)ả ầ .

T i C  quan c nh sát đi u tra Công an qu n LB, Ph m Th đã khai nh nạ ơ ả ề ậ ạ ậ
hành vi ph m t i c a mình nh  n i dung đã nêu trên, phù h p v i l i khai c aạ ộ ủ ư ộ ợ ớ ờ ủ
nhân ch ng, b  h i cùng các tài li u, ch ng c  khác đã thu th p có trong h  s  vứ ị ạ ệ ứ ứ ậ ồ ơ ụ
án.

V  dân s :ề ự  Anh Tr n Ng c Tyêu c u b  can Ph m Th b i th ng t ng sầ ọ ầ ị ạ ồ ườ ổ ố
ti n  vi n phí,  đi u  tr  th ng t t,  m t  thu nh p và b i  th ng s c  kh e làề ệ ề ị ươ ậ ấ ậ ồ ườ ứ ỏ
10.661.000đ (M i tri u sáu trăm sáu m i m t nghìn đ ng). Hi n b  can Thànhườ ệ ươ ố ồ ệ ị
ch a b i th ng dân s  cho anh Tr n Ng c T . ư ồ ườ ự ầ ọ ứ

Đ i v i chi c c c th y tinh đã thu gi  chuy n Tòa án xem xét gi i quy t.ố ớ ế ố ủ ữ ể ả ế

T i b n ạ ả cáo tr ng s : 285/CT-VKS-LB ngày 25/11/2021 c a Vi n ki m sátạ ố ủ ệ ể
nhân dân qu n LB truy t  b  cáo Ph m Thậ ố ị ạ  v  t i:  ề ộ “C  ý gây th ng tích” ố ươ theo
đi m a Kho n 1 Đi u 134ể ả ề  B  lu t hình s  năm 2015ộ ậ ự .

T i  ạ B n án hình s  s  th m s : 293/2021/HS-ST ngày 22 tháng 12 nămả ự ơ ẩ ố
2021 c a Tòa ánủ  nhân dân qu n LB, thành ph  HN đã x  bậ ố ử  cáo  ị Ph m Th  ạ 12
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(m i hai)ườ  tháng tù. Th i h n tù tính t  ngày b t thi hành án, đ c tr  th i gianờ ạ ừ ắ ượ ừ ờ
b  t m gi  01 ngày, ngày 27/4/2021.ị ạ ữ

Ngoài ra b n án còn tuyên v  x  lý tang v t, án phí và quy n kháng cáo.ả ề ử ậ ề

Sau khi xét x  s  th m, b  cáo Ph m Th có đ n kháng cáo xin gi m nhử ơ ẩ ị ạ ơ ả ẹ
hình ph t. ạ

T i phiên tòa phúc th m:ạ ẩ

Ngày 28 tháng 04 năm 2022, b  h i Tr n Ng c Tcó đ n rút đ n t  cáo vàị ạ ầ ọ ơ ơ ố
n i dung t  cáo đ i v i Ph m Th. Đ ng th i t i phiên tòa hôm nay, b  h i v nộ ố ố ớ ạ ồ ờ ạ ị ạ ẫ
gi  nguyên n i dung rút yêu c u kh i t  mi n trách nhi m hình ngày 28.4.2022.ữ ộ ầ ở ố ễ ệ
T i phiên tòa b  h i có ý ki n xác đ nh vi c rút yêu c u kh i t  đ i v i b  cáo làạ ị ạ ế ị ệ ầ ở ố ố ớ ị
hoàn toàn t  nguy n và không b  ép bu c.ự ệ ị ộ

Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân Thành ph  HN phát bi u quan đi m vạ ệ ệ ể ố ể ể ề
vi c gi i quy t v  án:ệ ả ế ụ

V  hình th c: Đ n kháng cáo c a b  cáo Ph m Th n p trong th i h n Lu tề ứ ơ ủ ị ạ ộ ờ ạ ậ
đ nh nên đ  ngh  H i đ ng xét x  c p phúc th m ch p nh n gi i quy t yêu c uị ề ị ộ ồ ử ấ ẩ ấ ậ ả ế ầ
kháng cáo c a b  cáo theo trình t  phúc th m. ủ ị ự ẩ

T i phiên tòa phúc th m, b  h i Tr n Ng c Tcó đ n mi n trách nhi m hìnhạ ẩ ị ạ ầ ọ ơ ễ ệ
s  và rút yêu c u kh i t  đ i v i b  cáo Ph m Th; vi c rút đ n c a b  h i Tr nự ầ ở ố ố ớ ị ạ ệ ơ ủ ị ạ ầ
Ng c Tlà hoàn toàn t  nguy n và không b  ép bu c. Đ  ngh  HĐXX căn c  ọ ự ệ ị ộ ề ị ứ đi mể
a kho n 1 Đi u 134, kho n 2 Đi u 155, kho n 8 Đi u 157, kho n 2 Đi u 230,ả ề ả ề ả ề ả ề
Đi u 299, Đi u 355, Đi u 359 BLHS đ  h y phàn hình s  c u B n án hình s  sề ề ề ể ủ ự ả ả ự ơ
th m s : 293/2021/HS-ST ngày 22 tháng 12 năm 2021 c a Tòa ánẩ ố ủ  nhân dân qu nậ
LB, thành ph  HN v  t i danh và hình ph t và đình ch  v  án đ i v i Ph m Th.ố ề ộ ạ ỉ ụ ố ớ ạ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

Trên c  s  n i dung v  án, căn c  vào các tài li u trong h  s  v  án đãơ ở ộ ụ ứ ệ ồ ơ ụ
đ c tranh t ng t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n đ nh nh  sau: ượ ụ ạ ộ ồ ử ậ ị ư

T i c p phúc th m, ngày 28.4.2022 b  h i Tr n Ng c Tcó đ n xin rút toànạ ấ ẩ ị ạ ầ ọ ơ
b  t  cáo và n i dung t  cáo đ i v i b  cáo Ph m Th, t i phiên tòa b  h i có ýộ ố ộ ố ố ớ ị ạ ạ ị ạ
ki n rút yêu c u kh i t  đ i v i b  cáo và sau khi đ c gi i thích h u qu  c aế ầ ở ố ố ớ ị ượ ả ậ ả ủ
vi c rút  yêu c u kh i  t  đ ng th i  kh ng đ nh vi c rút  đ n là hoàn toàn tệ ầ ở ố ồ ờ ẳ ị ệ ơ ự
nguy n, không b  ép bu c. Xét đây là s  t  nguy n c a b  h i nên H i đ ng xétệ ị ộ ự ự ệ ủ ị ạ ộ ồ
x  căn c  kho n 2 Đi u 155, kho n 1 Đi u 230, kho n 1 Đi u 282, đi m dử ứ ả ề ả ề ả ề ể
kho n 1 Đi u 355 và Đi u 359 B  lu t T  t ng Hình s  quy t đ nh h y b n ánả ề ề ộ ậ ố ụ ự ế ị ủ ả
s  th m v  t i danh và hình ph t, đình ch  v  án đ i v i b  cáo Ph m Th. Lý doơ ẩ ề ộ ạ ỉ ụ ố ớ ị ạ
đình ch  là v  án đ c kh i t  theo yêu c u c a b  h i và b  h i đã rút toàn bỉ ụ ượ ở ố ầ ủ ị ạ ị ạ ộ
yêu c u kh i t  đ i v i Ph m Th ch  không ph i do b  cáo không ph m t i nênầ ở ố ố ớ ạ ứ ả ị ạ ộ
Ph m Th không có quy n yêu c u b i th ng do vi c b  truy t  xét x  s  th m. ạ ề ầ ồ ườ ệ ị ố ử ơ ẩ

Đ i v i Ph m Th do b  h i Tr n Ng c Tđã rút yêu c u kh i t  nên h iố ớ ạ ị ạ ầ ọ ầ ở ố ộ
đ ng xét x  đình ch  v  án v  t i danh và hình ph t đ i v i Thành, tuy nhiênồ ử ỉ ụ ề ộ ạ ố ớ
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cũng s  chuy n b n án này đ n Công an qu n LB đ  x  lý hành chính v  hành viẽ ể ả ế ậ ể ử ề
c  ý gây th ng tích c a Ph m Th.ố ươ ủ ạ

Vì các l  trên,ẽ

QUY T Đ NH:Ế Ị

Căn c  đi m a kho n 1 Đi u 134 B  lu t Hình s ;  ứ ể ả ề ộ ậ ự

Căn c  kho n 2 Đi u 155, kho n 8 Đi u 157, kho n 1 Đi u 230, kho n 1ứ ả ề ả ề ả ề ả
Đi u 282, Đi u 299, đi m d kho n 1 Đi u 355, Đi u 359 B  lu t T  t ng Hìnhề ề ể ả ề ề ộ ậ ố ụ
s : H y B n án hình s  s  th m s : 293/2021/HS-ST ngày 22 tháng 12 năm 2021ự ủ ả ự ơ ẩ ố
c a Tòa ánủ  nhân dân qu n LB, thành ph  HN v  t i danh và hình ph t; Đình chậ ố ề ộ ạ ỉ
v  án đ i v i Ph m Th.ụ ố ớ ạ

N i nh nơ ậ :
- TAND qu n LB;ậ
- VKSND thành ph  HN;ố
- VKSND qu n LB;ậ
- Công an qu n LB;ậ
- Chi c c THADS qu n LB;ụ ậ
- Nh ng ng i tham gia t  t ng;ữ ườ ố ụ
-Trung tâm lý l ch t  pháp qu c gia –ị ư ố
 B  T  Phápộ ư
- L u HS v  án.ư ụ

THAY M T H I Đ NG XÉT XẶ Ộ Ồ Ử
TH M PHÁN-CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ

Nguy n Đình Ti n ễ ế
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